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I. TNKQ (3,0 điểm): Mỗi câu chọn đáp án đúng được 0,2 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	A
	B
	B



Phần II: Tự luận: (7,0 điểm)   

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 16
(1,25 điểm)
	- Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác
	1,25 điểm

	Câu 17
(1,5 điểm)
	- Lực ma sát trượt xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt của một vật khác
- VD: Ma sát giữa má phanh với vành xe.
	0,75 điểm
0,75 điểm

	Câu 18
(1,0 điểm)
	+ Bạn An đá quả bóng về phía cầu môn.
+ Quả bóng đập vào xà ngang rồi bật ra.
+ Em bé nằm trên đệm.
	0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm


	Câu 19
(1,0 điểm)
	Trọng lượng của học sinh đó là :
P = 10m = 10.40 = 400 (N)


	1,0 điểm

	Câu 20
(1,25 điểm)
	Vai trò của thực vật với tự nhiên: bảo vệ môi trường, làm môi trường trong lành, ngăn bụi, ngăn khí độc (trồng và bảo vệ cây xanh, trồng cây gây rừng, ...).
Vai trò của thực vật đối với đời sống con người:
- Cung cấp lương thực, thực phẩm.
- Cho bóng mát và điều hòa khí hậu.
- Làm thuốc, gia vị, cây cảnh và trang trí.
- Làm đồ dùng và giấy.
	0,75 đ

0,5 đ


	
Câu 21
(1,0 điểm)
	- Trong tự nhiên, nấm có vai trò chủ yếu là tham gia phân hủy chất thải động vật và xác sinh vật thành các chất đơn giản cung cấp cho cây xanh và làm sạch môi trường.
- Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm. Đây thảo là một vị thuốc bồi bổ hết sức quý giá, có tác dụng tích cực với các bệnh như thận hư, liệt dương, di tinh, đau lưng mỏi gối, ho hen và có tác dụng tốt đối với trẻ em chậm lớn.

	  0,5 điểm
  
0,5 điểm



Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
